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DANH SÁCH VIÊN CHỨC THỰC HIỆN LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG , BIỆT PHÁI 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-YTĐL ngày      /10/2022 của TTYT huyện Đăk Glei) 
_____________ 

 

 

STT Họ và tên Bộ phận công tác 
Bộ phận được luân chuyển, điều 

động, biệt phái 
Thời gian thực hiện 

Ghi chú 

I Điều động, luân chuyển    

1 Hoàng Tuấn Anh 
Nguyên viên chức Phòng Tổ 

chức-Hành chính 

Phòng Tổ chức - Hành chính -Tài 

chính -Kế toán 
Từ ngày 20/9/2022 

 

2 
Dương Thị Hồng 

Vân 

Nguyên viên chức Phòng Tổ 

chức-Hành chính 
Phòng Tổ chức - Hành chính -Tài 

chính -Kế toán 
Từ ngày 20/9/2022 

 

3 

 
Lê Thị Vân 

Nguyên viên chức Phòng Tổ 

chức-Hành chính 
Phòng Tổ chức - Hành chính -Tài 

chính -Kế toán 
Từ ngày 27/9/2022 

 

4 Lê Công Vỹ 
Nguyên viên chức Phòng Tài 

chính-Kế toán 

Phòng Tổ chức - Hành chính -Tài 

chính -Kế toán 
Từ ngày 20/9/2022 

 

5 Chu Thị Điệp 
Nguyên viên chức Phòng Tài 

chính-Kế toán 
Phòng Tổ chức - Hành chính -Tài 

chính -Kế toán 
Từ ngày 20/9/2022 

 

6 Hoàng Thị Tới 
Nguyên viên chức Phòng Tài 

chính-Kế toán 
Phòng Tổ chức - Hành chính -Tài 

chính -Kế toán 
Từ ngày 15/9/2022 

 

7 Nguyễn Chí Trung 
Nguyên viên chức Phòng Tài 

chính-Kế toán 
Phòng Tổ chức - Hành chính -Tài 

chính -Kế toán 
Từ ngày 20/9/2022 

 

8 Trương Thị Huyền 
Nguyên viên chức Phòng Tài 

chính-Kế toán 
Phòng Tổ chức - Hành chính -Tài 

chính -Kế toán 
Từ ngày 15/9/2022 

 

9 Nguyễn Thị Thảo 
Nguyên viên chức Phòng Tài 

chính-Kế toán 
Phòng Tổ chức - Hành chính -Tài 

chính -Kế toán 
Từ ngày 27/9/2022 

 

10 
Trần Thị Thanh 

Thùy 
Trạm Y tế xã Đăk Pék 

Phòng Tổ chức - Hành chính -Tài 

chính -Kế toán 
Từ ngày 27/9/2022 

 

11 Nguyễn Văn Hải 
Nguyên viên chức Phòng Kế 

hoạch-Nghiệp vụ 

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 
Từ ngày 27/9/2022 
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khuẩn 

12 Nguyễn Hồng Đệ 

Nguyên viên chức Phòng Kế 

hoạch-Nghiệp vụ 
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 
Từ ngày 27/9/2022 

 

13 Y Hà 

Nguyên viên chức Phòng Kế 

hoạch-Nghiệp vụ 
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 
Từ ngày 27/9/2022 

 

14 Nguyễn Thị Nhã 

Nguyên viên chức Phòng Kế 

hoạch-Nghiệp vụ 
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 
Từ ngày 27/9/2022 

 

15 
Nguyễn Thị Lệ 

Hằng 

Nguyên viên chức Phòng 

Điều dưỡng 

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 
Từ ngày 27/9/2022 

 

16 Trần Quốc Thắng 
Nguyên viên chức Phòng Tổ 

chức-Hành chính 

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 
Từ ngày 27/9/2022 

 

17 Nguyễn Văn Chanh 
Nguyên viên chức Phòng 

Dân số 

Phòng Dân số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe 
Từ ngày 20/9/2022 

 

18 Đặng Ngọc Bá 
Nguyên viên chức  

Phòng Dân số 
Phòng Dân số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe 
Từ ngày 20/9/2022 

 

19 Y Nhưỡng 
Nguyên viên chức 

 Phòng Dân số 
Phòng Dân số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe 
Từ ngày 20/9/2022 

 

20 Nguyễn Thị Hiền 
Nguyên viên chức  

Phòng Dân số 
Phòng Dân số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe 
Từ ngày 20/9/2022 

 

21 Bùi Văn Nội 
Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Môn 

Phòng Dân số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe 
Từ ngày 03/10/2022 

 

22 Đoàn Thị Ngọc Bình Trạm Y tế Thị trấn Đăk Glei 
Phòng Dân số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe 
Từ ngày 27/9/2022 

 

23 A Hạ 
Nguyên viên chức Khoa 

Kiểm soát bệnh tật và 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 
Từ ngày 20/9/2022 
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HIV/AIDS nghiện chất 

24 Võ Xuân Tỵ 

Nguyên viên chức Khoa 

Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất 
Từ ngày 28/9/2022 

 

25 A Nhơm 

Nguyên viên chức Khoa 

Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất 
Từ ngày 20/9/2022 

 

26 Nguyễn Công Toàn 

Nguyên viên chức Khoa 

Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất 
Từ ngày 20/9/2022 

 

27 Y Mai 

Nguyên viên chức Khoa 

Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất 
Từ ngày 20/9/2022 

 

28 Mai Thị Thanh Hoa 

Nguyên viên chức Khoa 

Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất 
Từ ngày 20/9/2022 

 

29 Y Thú 

Nguyên viên chức Khoa 

Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất 
Từ ngày 20/9/2022 

 

30 Wen Ly Châu Trạm Y tế xã Đăk Nhoong 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất 
Từ ngày 28/9/2022 

 

31 Đinh Thị Phượng Trạm Y tế Thị trấn Đăk Glei 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất 
Từ ngày 27/9/2022 

 

32 Chu Thị Liễu 
Trạm Y tế xã Đăk Nhoong Khoa An toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng - Dinh dưỡng 
Từ ngày 27/9/2022 

 

33 Bùi Thị Hường 
Nguyên viên chức Khoa Nội 

tổng hợp - Nhi 

Khoa An toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng - Dinh dưỡng 
Từ ngày 27/9/2022 

 

34 Nguyễn Thị Oanh Trạm Y tế xã Đăk Choong Khoa An toàn thực phẩm - Y tế Từ ngày 06/10/2022  
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công cộng - Dinh dưỡng 

35 Đinh Sỹ Thùy 

Nguyên viên chức khoa 

Khám-Hồi sức cấp cứu 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng 

Từ ngày 20/9/2022 
 

36 
Nguyễn Thị Thu 

Thương 

Nguyên viên chức khoa 

Khám-Hồi sức cấp cứu 
Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng 

Từ ngày 20/9/2022 
 

37 Y Loan 

Nguyên viên chức khoa 

Khám-Hồi sức cấp cứu 
Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng 
Từ ngày 20/9/2022 

 

38 Y Xa Oanh 

Nguyên viên chức khoa 

Khám-Hồi sức cấp cứu 
Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng 
Từ ngày 20/9/2022 

 

39 Trương Quốc Hiệu 

Nguyên viên chức khoa 

Khám-Hồi sức cấp cứu 
Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng 
Từ ngày 20/9/2022 

 

40 A Miển 

Nguyên viên chức khoa 

Khám-Hồi sức cấp cứu 
Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng 
Tù ngày 30/9/2022 

 

41 
Dương Huỳnh Anh 

Tuấn 

Nguyên viên chức khoa 

Khám-Hồi sức cấp cứu 
Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng 
Từ ngày 20/9/2022 

 

42 Đỗ Nguyễn Hoàng 

Nguyên viên chức khoa 

Khám-Hồi sức cấp cứu 
Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng 
Từ ngày 20/9/2022 

 

43 Trịnh Anh Dũng 

Nguyên viên chức khoa 

Khám-Hồi sức cấp cứu 
Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng 
Từ ngày 20/9/2022 

 

44 A Cường 
Khoa Xét nghiệm – Chẩn 

đoán hình ảnh 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng 
Từ ngày 20/9/2022 
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hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng 

45 Nông Hảo Sơn 
Nguyên viên chức khoa Nội 

tổng hợp - Nhi 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng 
Từ ngày 27/9/2022 

 

46 Blong Tro Hào 

Nguyên viên chức Khoa 

Ngoại tổng hợp - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ sản 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 
Từ ngày 20/9/2022 

 

47 Nông Thị Kim Liên 

Nguyên viên chức Khoa 

Ngoại tổng hợp - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ sản 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 
Từ ngày 20/9/2022 

 

48 Lê Thị Thu 

Nguyên viên chức Khoa 

Ngoại tổng hợp - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ sản 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 
Từ ngày 22/9/2022 

 

49 Nguyễn Thị Hảo 

Nguyên viên chức Khoa 

Ngoại tổng hợp - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ sản 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 
Từ ngày 20/9/2022 

 

50 Y Phỉ 

Nguyên viên chức Khoa 

Ngoại tổng hợp - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ sản 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 
Từ ngày 20/9/2022 

 

51 Y Lực 

Nguyên viên chức Khoa 

Ngoại tổng hợp - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ sản 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 
Từ ngày 20/9/2022 

 

52 Lăng Thị Hoan 

Nguyên viên chức Khoa 

Ngoại tổng hợp - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ sản 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 
Từ ngày 20/9/2022 

 

53 Trần Thị Ngọc Bích 

Nguyên viên chức Khoa 

Ngoại tổng hợp - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ sản 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 
Từ ngày 20/9/2022 

 

54 Y Thên Trạm Y tế Thị trấn Đăk Glei 
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe 
Từ ngày 27/9/2022 
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sinh sản và Phụ sản 

55 A Thị Ánh Nguyệt 
Nguyên viên chức khoa 

Truyền nhiễm 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

56 Y Hồng Hương 
Nguyên viên chức khoa 

Truyền nhiễm 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

57 Phạm Thị Thương 
Nguyên viên chức khoa 

Truyền nhiễm 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

58 Bùi Thị Quyên 
Nguyên viên chức khoa 

Truyền nhiễm 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

59 Hoàng Thị Nhung 
Nguyên viên chức khoa 

Truyền nhiễm 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

60 Y Loan 
Nguyên viên chức khoa 

Truyền nhiễm 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

61 A Lương 
Nguyên viên chức khoa Nội 

tổng hợp - Nhi 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

62 Y Kim Tài 
Nguyên viên chức khoa Nội 

tổng hợp - Nhi 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

63 Y Liễu 
Nguyên viên chức khoa Nội 

tổng hợp - Nhi 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

64 Y Hồng 
Nguyên viên chức khoa Nội 

tổng hợp - Nhi 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

65 Y Du 
Nguyên viên chức khoa Nội 

tổng hợp - Nhi 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

66 A Zên 
Nguyên viên chức khoa Nội 

tổng hợp - Nhi 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

67 Lê Thị Trọng Lợi 
Nguyên viên chức khoa Nội 

tổng hợp - Nhi 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

68 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

Nguyên viên chức khoa Nội 

tổng hợp - Nhi 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

69 Đỗ Thị Thu Thảo Nguyên viên chức khoa Nội Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022  
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tổng hợp - Nhi 

70 Lê Thị Nguyệt 
Nguyên viên chức khoa Nội 

tổng hợp - Nhi 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 20/9/2022 

 

71 Y Tám Trạm Y tế xã Mường Hoong Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 27/9/2022  

72 Y Thao 
Nguyên viên chức khoa 

Khám-HSCC 
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Từ ngày 27/9/2022 

 

73 
Y Nguyễn Diệu 

Khánh 

Khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế 

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng 
Từ ngày 27/9/2022 

 

74 
Nguyễn Duy Vĩnh 

Hảo 

Khoa An toàn thực phẩm - Y 

tế công cộng - Dinh dưỡng 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh 
Từ ngày 15/9/2022 

 

75 Y Chương Trạm Y tế xã Đăk Kroong 
Phòng khám Đa khoa khu vực 

Đăk Môn 
Từ ngày 03/10/2022 

 

76 Nguyễn Minh Tiến 

Nguyên viên chức Khoa 

Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

Trạm Y tế thị trấn Đăk Glei Từ ngày 27/9/2022 
 

77 Bùi Văn Đông 

Nguyên viên chức Khoa 

Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

Trạm Y tế xã Đăk Long Từ ngày 28/9/2022 
 

78 Nguyễn Văn Đức Trạm Y tế xã Đăk Long Trạm Y tế xã Đăk Nhoong Từ ngày 28/9/2022 
 

II Biệt phái   
  

1 A Hạ 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều 

trị nghiện chất 

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

Từ ngày 21/9/2022 đến ngày 

31/12/2022 

 

2 Y Hồng 
Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 

12/11/2022 

 



8 

 

 

 

3 A Cường 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh 

Từ ngày 21/9/2022 đến ngày 

31/01/2023 

 

4 Wen Ly Châu 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều 

trị nghiện chất 

Trạm Y tế xã Đăk Nhoong 
Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 

31/10/2022 

 

5 Đinh Thị Thanh Hoa 
Khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

Từ ngày 28/9/2022 đén ngày 

31/10/2022 

 

6 Y Kim Tài 
Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng 

Từ ngày 28/9/2022 đén ngày 

31/10/2022 

 

7 A Miển 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

Trạm Y tế Thị trấn Đăk Glei 
Từ ngày 30/9/2022 đến ngày 

31/12/2022 

 

8 A Thả Trạm Y tế Thị trấn Đăk Glei 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng 

Từ ngày 30/9/2022 đến ngày 

31/12/2022 
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